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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN TIẾNG ANH, LỚP 9 

(Năm học 2023   - 2024) 

I. Kế hoạch dạy học: 

1. Phân phối chương trình: 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 REVISION 1 1 Tuần 1 
 

Grade 9 textbook, workbook,  

 
classroom 

2 Unit 1-A VISIT FROM A PEN PAL-

Getting started- Listen and read 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

3 Unit 1: Speak – Listen 3  

Tuần 2 

 

 

 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

4 Unit 1: Read 4 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 



5 Unit 1: Write  

 

 

 

 

 

5  

Tuần 3 
Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

6 Unit 1: Language focus 6 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

7 Unit 2—CLOTHING 

Getting started – Listen and Read 

 

6 

 

 

7 

 

Tuần 4 

 
Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

8 Unit 2—Speak 8 Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

classroom 

9 Unit 2.Lissten+ LF (Exercise1) 9 Tuần 5 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

10 Unit 2. Read 10 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

11 Unit 2.  Write 11 Tuần 6 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

12 Unit 2. Language focus (con’t) 12 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

13 Unit 3: A TRIP TO THE 

COUNTRYSIDE 

Getting started – Listen and Read 

6 13 

 

Tuần 7 

 

 

 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

14 Unit 3: Speak 14 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

classroom 



Tuần 8 pictures,cards 

15 Unit 3. Listen  15 Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

classroom 

16 Unit 3:Read 16 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

17 Unit 3:Write  17 Tuần 9 
Projector/ TV, laptop, 

internet, hand out, ,cards 

classroom 

18 Revision for The Mid - First Term Test 

(Unit 1 - 3) 
 18 

Projector/ TV, laptop, 

internet, Test sheets  

classroom 

19 The Mid - First Term Test  19 Tuần 10 
Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

20 Unit 3: Language focus 20 
Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

21 Unit 4: LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE 

Getting started – Listen and read 

 21 
Tuần 11 

 

Test sheets  classroom 



22 Unit4: - Speak 5 22  Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

classroom 

23 Unit4: - Listen  

 

 

 

23 Tuần 12 

 

 

 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

workbook... 

Classroom 

24 Unit 4- Read 24 
Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

workbook... 

Classroom 

25 UNIT 4-Write 

 

25  

 

Tuần 13 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

26 UNIT 4; Language focus 26 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

27 UNIT 5- THE  MEDIA 

Getting started – Listen and read 

6 27 

Tuần 14 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

28 UNIT 5—Speak  28 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

29 UNIT 5- Listen  29 

Tuần 15 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 

30 UNIT 5-Read 30 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

classroom 



31 UNIT 5- Write 31 Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

classroom 

32 UNIT 5-Language focus 32 

Tuần 16 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

33 Revision  33 

Tuần 17 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, hand out 

Classroom 

34 Revision 34 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, hand out 

Classroom 

35 The first term  test  35  
Tuần 18 

Projector/ TV, laptop, 

internet, Test sheets  

Classroom 

36 1st term exam (Speaking) 36 Pictures,cards Classroom 

 

37 UNIT 6:THE ENVIRONMENT-

Getting started- Listen and read 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37  

Tuần 19 

 

 

 

 

-Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

38 UNIT 6- Speak 38 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

39 UNIT 6—Listen 39 Tuần 20 

 

-Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

40 UNIT 6—Read 40 -Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

41 UNIT 6- Write  41  

Tuần 21 

 

-Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

Classroom 



 

 

 pictures,cards 

42 UNIT 6:Language focus  42 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

43 UNIT 7-SAVING ENERGY 

Getting started – Listen and read 

6 

 

 

43 Tuần 22 

 
Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

Classroom 

44 UNIT 7 –Speak  44 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

45 UNIT 7- Listen 45 Tuần 23 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

46 UNIT 7- Read 46 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

47 UNIT 7:Write 47 

Tuần 24 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

48 UNIT 7:Language focus 48 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

49 UNIT 8-CELEBRATIONS 

Getting started –Listen and read 

5 49 Tuần 25 

 

 

 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

50 UNIT 8--  Speak – Listen 1 50 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook,hand 

Classroom 



 

Tuần 26 

 

outpencil. 

51 UNIT 8—Read 1 51 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook,hand out 

Classroom 

52 UNIT 8—Write 1 52 Projector/ TV, laptop, 

internet, Test sheets  

Classroom 

53 UNIT 8—Language focus 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

Tuần 27 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

54 UNIT 9—NATURAL DISATERS 

Getting started- Listen and read 

 

54 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

55 Revision 55 Tuần 28 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

56 The mid- second term test 56 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

57 UNIT 9:Speak 5 

 

57 Tuần 29 

 

Projector/ pictures and cards, 

,textbook,paper, crayon, 

pencil. 

Classroom 

58 UNIT 9: – Listen 58 
Projector/ TV, laptop, internet, 

textbook, workbook... 

Classroom 

59 UNIT 9: Read 59 

Tuần 30 
Projector/ laptop, internet, 

textbook, workbook... 

Classroom 

60 UNIT 9: Write 60   

61 UNIT 9: Language focus 61 Tuần 31 Test sheets , portable amplifier. Classroom 



62 UNIT 10-LIFE ON OTHER 

PLANETS 

Getting started - Listen and read 

 62  

 

 

 

Cassette , CDs, Projector/ 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

63 UNIT 10—Speak (a,b) –Listen  63 Tuần 32 

 

Projector,posters, 

pictures,sachmem.vn 

Classroom 

64 UNIT 10—Read (b) 64 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

65 UNIT 10-Write 65 Tuần 33 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

66 UNIT 10- Language focus 66 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook, 

pictures,cards 

Classroom 

67 REVIEW before 2nd term exam 1 67 

Tuần 34 

Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook,hand out 

Classroom 

68 REVIEW before 2nd term exam 1 68 Projector/ TV, laptop, 

internet, textbook,hand out 

Classroom 

69 2nd term exam 1 

 

 

1 

69 Tuần 35 

 

Projector/ TV, laptop, 

internet, Test sheets  Classroom 

70 2nd term exam (Speaking) 70 pictures,cards 
Classroom 

          2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực 

tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

Bồi dưỡng HSG ANH 6,7,8. 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Tam Mỹ Tây, ngày 6 tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

          Nguyễn Thị Thanh Thủy   Võ Thị Yên 
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